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QUYẾT ĐỊNH 

Danh sách học sinh, sinh viên đóng học phí kỳ 2 năm học  2025 - 2026  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội  quy định Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1077QĐ - SGDĐT ngày 11/12/2025 của Sở Giáo dục 

tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-CĐSL ngày 27/3/2026 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc phê duyệt danh sách học sinh, sinh viên miễn, giảm học phí kỳ 2 năm 

học 2025 - 2026 theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025; 

Căn cứ Quyết định số 934A/QĐ-CĐSL ngày 06/10/2025 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026 (điều chỉnh) đối 

với hệ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên 

và  Trưởng phòng Kế hoạch tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Danh sách 206 học sinh, sinh viên đóng học phí kỳ 2 năm học 2025 

- 2026 (có sách học sinh, sinh viên đóng học phí  kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có 

liên quan và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); 

- Như Điều 2 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC - HSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

        

 

      Nguyễn Xuân Thắng 



 

DANH SÁCH HSSV CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP  ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày         /    4   /2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT1 Họ và tên Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp 

Xã 

thuộc 

vùng 

Đối tượng hưởng 
Mức 

đóng 

Ghi 

chú 

1 Giàng Thị Quý Ly 09/11/2009 Nữ Mông TC Organ K44 3 Xã ĐBKK 30%   

2 Lèo Quốc  Dũng 20/12/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

3 Nguyễn Thị  Hằng 27/09/1991 Nữ Kinh CĐ Chăn nuôi thú y K60 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

4 Quàng Văn Hướng 10/07/2003 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

5 Đỗ Tất Lợi 17/08/1999 Nam Kinh CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

6 Lò Thị  Nhung 25/06/2005 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

7 Lò Văn  Quốc 03/05/2003 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

8 Tô Trọng Quyền 02/01/2003 Nam Kinh CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

9 Vì Văn  Sa 06/06/2004 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

10 Cầm Thị Thu 04/10/2000 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

11 Lê Ngọc Trâm 13/03/2003 Nữ Kinh CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

12 Lò Văn  Vạn 02/09/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 3 Xã ĐBKK 30%   

13 Mùa A Cháng 20/03/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

14 Bạc Cầm Chung 09/10/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

15 Hoàng Mạnh Cường 20/12/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

16 Lò Văn Dục 05/092004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

17 Lò Đức Duy 15/02/2003 Nam Dao CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

18 Vì Khánh Đăng 26/12/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

19 Hà Ngọc Đoan 12/02/2004 Nam Mường CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

20 Tòng Thanh Hà 06/05/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

21 Lường Chí Hoài 24/09/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

22 Quàng Văn Khang 14/07/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

23 Lò Duy  Lâm 19/08/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

24 Lò Tuấn Lộc 26/01/2002 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   



 

25 Hoàng Đức Lương 20/11/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

26 Lò Văn Nghị 06/09/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

27 Lù Văn Nhuận 05/07/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

28 Lò Văn  Quyền 17/02/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

29 Sùng A Sáy 24/02/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

30 Hoàng Thái Sơn 22/08/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

31 Lường Thế Tài 09/07/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

32 Lò Văn Tâm 14/01/2000 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

33 Vừ Quyết Thành 11/11/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

34 Lò Văn Thắng 13/09/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

35 Vì Văn  Thắng 26/12/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

36 Vì Văn  Trọng 07/04/2003 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

37 Vì Văn  Trung 01/05/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

38 Lầu A Và 18/11/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

39 Nguyễn Ngọc Vinh 23/11/2005 Nam Kinh CĐ CNKT Điện, điện tử K60 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

40 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 3 Xã ĐBKK 30%   

41 Nguyễn Việt  Dũng 25/09/1999 Nam Mường CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

42 Lò Hải Dương 12/03/2002 Nam Thái CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

43 Quàng Văn Đông 07/11/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 1   100%   

44 Bạc Cầm Long 19/10/2004 Nam Thái CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

45 Quàng Văn  Thương 20/09/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 2   100%   

46 Vàng A Tranh 21/07/2004 Nam Mông CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

47 Hoàng Văn Trưởng 14/02/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

48 Hà Gia  Vĩ 24/03/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 3 Xã ĐBKK 30%   

49 Nguyễn Đình Báu 20/04/2001 Nam Kinh CĐ CNTT K60 2   100%   

50 Giàng Pó Dia 23/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 3 Xã ĐBKK 30%   

51 Nguyễn Hữu Hoàng 27/12/2005 Nam Kinh CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 3   100%   

52 Lý Hiển  Long 15/06/2004 Nam Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 3 Xã ĐBKK 30%   

53 Phạm Hoàng Nghĩa 19/05/2005 Nam Kinh CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 1   100%   

54 Lường Thị Kim Oanh 23/10/2005 Nữ Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 3 Xã ĐBKK 30%   



 

55 Lò Thị  Vân 11/09/2005 Nữ Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 3 Xã ĐBKK 30%   

56 Lèo Hà Gia Hân 10/12/2011 Nữ Thái TC Organ K60A ( 6 năm) 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

57 Lường Thị Thanh May 08/06/2009 Nữ Thái TC Organ K60A ( 4 năm) 3 Xã ĐBKK 30%   

58 Lèo Xuân Trường 15/11/2011 Nam Thái TC Organ K60A (6 năm) 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

59 Hoàng Quốc Huy 26/06/2005 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

60 Lò Văn  Dân 15/10/2006 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

61 Cà Kim Thạch 24/12/2006 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K61B 2   100%   

62 Đinh Quốc  Huy 10/09/2005 Nam Mường CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

63 Hà Minh Trường 08/02/2006 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

64 Lê Quốc Đại 14/06/2005 Nam Kinh CĐ Công nghệ thông tin K61B 3   100%   

65 Sồng A Lộng 19/04/2001 Nam  Mông CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

66 Giàng A Cu 04/02/2006 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

67 Vừ Thị  Thủy 26/04/2005 Nữ Mông CĐ Công nghệ thông tin K61B 3 Xã ĐBKK 30%   

68 Mùi Tiến Đạt 11/07/2005 Nam Mường CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

69 Cầm Văn Nguyên 21/07/2006 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

70 Mùa A Dia 07/07/2006 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

71 Giàng A Kham 06/08/2006 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

72 Lò Văn Đông 24/05/2006 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

73 Sồng A Đại 24/11/2005 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

74 Mùi Khắc  Khiêm 15/12/2006 Nam Mường CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

75 Trần Thị Quỳnh Như 19/05/2006 Nữ Kinh CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3   100%   

76 Lò Yến Nhi 29/11/2005 Nữ Thái CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

77 Lò Quang Dũng 26/05/2001 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 1   100%   

78 Lầu Giàng  Trụ 03/11/2004 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A 3 Xã ĐBKK 30%   

79 Hoàng Phương Linh 27/10/2006 Nữ Thái CĐ Quản lý văn hóa K61 3 Xã ĐBKK 30%   

80 Lê Huyền  Trang 30/08/2001 Nữ Thái CĐ Quản lý văn hóa K61 2   100%   

81 Hoàng Thị Thu Hoài 19/03/2006 Nữ Thái CĐ Quản lý văn hóa K61 3 Xã ĐBKK 30%   

82 Nguyễn Minh Thư 21/12/2006 Nữ Kinh CĐ Quản lý văn hóa K61 3   100%   

83 Vì Xuân  Khôi 18/02/2005 Nam Thái CĐ Quản lý văn hóa K61 3 Xã ĐBKK 30%   

84 Lường Hoàng  Phú 14/09/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   



 

85 Lò Văn  Bình 15/02/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

86 Hoàng Cầm Thế 11/10/2005 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

87 Lò Văn  Phúc 18/02/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

88 Lò Văn Thanh 11/06/2005 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

89 Lầu Bả Tâm 20/03/2005 Nam Mông CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

90 Cầm Thanh Lịch 11/11/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

91 Quàng Tuấn  Như 09/07/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

92 Lường Văn Tăng 07/08/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

93 Vàng Hữu Khang 02/02/2004 Nam Mông CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

94 Lò Đức Duy 07/02/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

95 Lù A Chống 04/02/2006 Nam Mông CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

96 Vì Văn  Đạt 13/07/2006 Nam Xinh mun CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

97 Lường Văn Hà 10/11/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

98 Lương Ngọc Doanh 06/06/2006 Nam Kinh CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

99 Sồng A Dơ 27/08/2005 Nam Mông CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

100 Lò Văn Ngoạn 05/02/2003 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

101 Lò Duy Nhất 17/12/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

102 Lò Đức Thái 06/08/2006 Nam Thái CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

103 Lò An Bình 02/06/2006 Nam Khơ Mú CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

104 Hà Tiến  Đạt 11/05/2001 Nam Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

105 Lường Thị Chinh 06/11/2004 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

106 Hoàng Thị Minh Tâm 29/12/2006 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

107 Hoàng Thùy Linh 16/11/2006 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

108 Bàn Văn Cương 16//08/2002 Nam Dao CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

109 Vàng Bả Lệnh 10/02/2006 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

110 Cà Văn Hoàng Anh 26/07/2006 Nam Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

111 Cầm Văn Hoàn 06/05/1999 Nam Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

112 Quàng Thị Mai 21/07/1991 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

113 Hà Minh Tú 19/03/2006 Nam Thái TC TT-BVTVK61A 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

114 Nguyễn Thế Khang 06/01/2012 Nam Thái TC Organ K61 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   



 

115 Nguyễn Trung  Bắc 18/09/2011 Nam Kinh TC Organ K61 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

116 Đỗ Đức Hùng 13/10/2012 Nam Kinh TC Organ K61 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

117 Đỗ Đức Duy 10/03/2011 Nam Kinh TC Organ K61 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

118 Đinh Công Sơn 09/11/2006 Nam Mường TC Thanh nhạc K61 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

119 Hà Quốc  Bảo 05/11/2006 Nam Thái TC Thanh nhạc K61 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

120 Trịnh Mỹ Duyên 20/10/2002 Nữ Kinh TC Kế toán doanh nghiệp K62B1 1   100%   

121 Hạng A Ký Hải 04/05/2013 Nam Mông TC Organ K62B 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

122 Lê Minh Quân 27/01/2013 Nam Kinh TC Organ K62B 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

123 Trương Trúc Vy 29/06/2013 Nữ Kinh TC Organ K62B 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

124 Vàng A  Vàng 22/02/2013 Nam Mông TC Organ K62B 2b Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

125 Sồng Lao  Xuân 13/02/2006 Nam Mông CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

126 Tòng Thị Du 27/10/2005 Nữ Thái CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

127 Đinh Thị Thanh Kiều 10/12/2007 Nữ Mường CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

128 Hà Huy  Phong 20/7/2006 Nam Mường CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

129 Đinh Như Thuật 03/11/2005 Nam Mường CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

130 Mùa Vũ Thành 08/04/2005 Nam Mông CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

131 Tòng Thị Ngọc Anh 12/12/2007 Nữ Thái CĐ CNTT chất lượng cao K62 3 Xã ĐBKK 30%   

132 Lò Đức Mạnh 24/10/2006 Nam Thái CĐ CNTT chất lượng cao K62 1   100%   

133 Cà Quyết  Hoàn 25/11/2007 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

134 Hàng A  Nu 26/03/2007 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

135 Lý A  Nam 22/11/2007 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

136 Lý A  Tùng 07/01/2007 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

137 Vàng Lao Quân 19/05/2006 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

138 Lò Thế Du 10/06/2007 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

139 Lê Ngân Hà 31/10/2007 Nữ Kinh CĐ Công nghệ thông tin K62 2   100%   

140 Lò Thị  Ngân 17/09/2007 Nữ Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

141 Hàng A Cáng 03/02/0007 Nam Mông CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

142 Hoàng Văn Thảo 28/09/2007 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

143 Lò Nhịp  Phi 24/09/2007 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

144 La Văn Truyền 05/08/1995 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   



 

145 Đinh Anh Nhật 03/12/2007 Nam Mường CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

146 Lò Văn Hoàng 19/02/2005 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

147 Lò Minh  Ngọc 02/10/2003 Nam Thái CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

148 Đinh Đức Hùng 18/01/2007 Nam Mường CĐ Công nghệ thông tin K62 3 Xã ĐBKK 30%   

149 Tòng Đan Trường 04/06/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

150 Tòng Thái Tú 29/12/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

151 Vì Duy Anh 09/10/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

152 Mùa A Cu 14/04/2007 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

153 Lò Đăng Khoa 01/09/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

154 Thào Xuân Sồng 07/04/2007 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

155 Tòng Thanh Lâm 08/06/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

156 Tòng Minh  Khoa 14/08/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

157 Cà Anh Tú 25/03/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

158 Lường Văn Nam 24/09/2005 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

159 Cà Quốc Bảo 21/04/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

160 Quàng Văn  Kiệt 07/12/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

161 Lò Trí Dũng 02/03/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

162 Lường Xuân Phú 21/03/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

163 Hoàng Đức Dương 26/08/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

164 Lường Văn Huy 01/01/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

165 Lò Văn Trường 10/09/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

166 Lầu A Hùng 02/12/2007 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

167 Lành Gia Bảo 04/12/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

168 Hà Văn Nguyên 16/10/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

169 Đinh Minh Vũ 09/07/2006 Nam Mường CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

170 Quàng Văn Huyên 20/11/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

171 Lò Đức Giang 02/12/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

172 Cà Ngọc  Đức 12/11/2005 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

173 Lường Phương  Đông 04/02/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

174 Giàng A Dịnh 12/02/2004 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   



 

175 Quàng Xuân Nghĩa 25/12/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

176 Lò Anh Tuấn 13/07/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

177 Vũ Văn Vương 08/04/2007 Nam Kinh CĐ CNKT điện, điện tử K62 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

178 Đinh Mạnh  Ngọc 22/9/2006 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

179 Tòng Thanh Tùng 20/01/2007 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

180 Sa Thị Thảo Vi 13/09/2006 Nữ Thái CĐ Quản lý văn hóa K62 3 Xã ĐBKK 30%   

181 Cà Lan Anh 22/10/2007 Nữ Thái CĐ Quản lý văn hóa K62 3 Xã ĐBKK 30%   

182 Quàng Văn Dương 21/07/2006 Nam Thái CĐ Quản lý văn hóa K62 3 Xã ĐBKK 30%   

183 Lò Thị  Anh 01/02/2007 Nữ Khơ mú CĐ Quản lý văn hóa K62 3 Xã ĐBKK 30%   

184 Và Trung  Anh 21/07/2005 Nam Mông CĐ Quản lý văn hóa K62 3 Xã ĐBKK 30%   

185 Bàn Viết Hoàng 15/05/2007 Nam Dao CĐ Quản lý văn hóa K62 2   100%   

186 Hoàng Thị Hồng Thắm 28/09/2006 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

187 Lường Văn Chơ 06/04/1993 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

188 Lò Văn Đức 30/11/1996 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

189 Lò Văn  Nhất 11/07/1995 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

190 Cà Văn Tân 17/09/1996 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

191 Lò Thị Phiêng 07/08/1989 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

192 Lò Phúc  Điệp 31/10/2007 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

193 Lê Thị Mỹ Hạnh 26/04/1997 Nữ Kinh CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

194 Quàng Văn Việt 26/07/2007 Nam Thái CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

195 Sa Đình Văn 01/08/2002 Nam Mường CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

196 Mùa Ánh Dương 17/06/2007 Nam Mông CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

197 Kháng A Hạng 21/09/2007 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

198 Cà Thị Trà  My 21/11/2007 Nữ Thái CĐ Hướng dẫn du lịch K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

199 Ngần Thị Thiên Hương 18/05/2006 Nữ Thái CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

200 Đặng Thị Hiền 07/10/2005 Nữ Dao CĐ Hướng dẫn du lịch K62 1 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

201 Quàng Văn Úy 29/08/2007 Nam Thái CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

202 Tráng A  Phong 20/10/2006 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

203 Vàng A Tiến 10/11/2006 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

204 Vàng Thúy Nga 11/05/2004 Nữ Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   



 

205 Phàng A Tủa 26/08/2006 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 3 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

206 Vàng A Lứ 05/03/2006 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K62 2 Ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 30%   

Danh sách gồm: 206 học sinh, sinh viên. 
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